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Kế hoạch hành trình 

Những gì quan trong trong thời gian xung quynh việc sinh đẻ?
Những thông tin dành cho những cha, mẹ tương lai tại Treptow-Köpenick

Sự ra đời (sắp xảy ra) của con bạn mang theo nhiều thay đổi thú vị trong cuộc sống hàng ngày của bạn. Nếu 
bạn sắp trở thành cha hoặc mẹ, thì có lẽ bạn cần chuẩn bị một số những công việc: Tìm một nữ hộ sinh, 
tham gia các lớp chuẩn bị sinh con, công chứng chứng nhận quan hệ cha con và nộp đơn xin nghỉ phép 
chăm con.
Chú ý: Khả năng tiếp cận với các cơ quan chức năng và tổ chức thay đổi thường xuyên trong Đại dịch 
Corona. Vui lòng tự tìm kiếm thông cho mình trên các trang web tương ứng, phù hợp!
Với Kế hoạch hành trình „Gần thời gian sinh thì những việc gì là quan trọng?“ chúng tôi đã tổng hợp những 
điều bạn nên cân nhắc trong thời kỳ mang thai và sau khi sinh con cũng như những việc nên làm. Bạn cũng 
sẽ tìm hiểu xem bạn có thể nộp đơn xin trợ giúp tài chính và vật chất nào, khi nào, ở đâu và những giấy tờ, 
tài liệu nào bạn cần cho việc này.
Chúng tôi chúc bạn và con bạn mọi điều tốt đẹp nhất trong khoảng thời gian căng thẳng chờ đợi thú vị này.
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Was?             Wann? Wo? √

Tư vấn về thai nghén Khi có nhu cầu trong lúc thai nghén Những địa điểm tư vấn thai nghén O
Sức khỏe
Tìm Nam, nữ Bác sĩ phụ khoa Ngay từ khi bắt dầu có thai Mạng điện tử /Internet O
Chăm sóc phụ khoa thai nghén miễn phí trước khi sinh (với việc cấp Thẻ thai sản) 
và hỗ trợ tư vấn cho những phụ nữ không có bảo hiểm Y tế

Ngay từ khi bắt đầu có thai Tịa những trung tâm Sức khỏe tình dục và 
Kế hoạch hóa gia đình

O

Tìm nữ hộ sinh Ngay từ khi bắt đầu có thai Mạng điện tử/Internet, danh mục nữ hộ O
Tìm cơ sở, nơi sinh / đăng ký sinh Trong thời kỳ có thai Cơ sở, noi sinh O
Tìm một phòng mạch Bác sỹ nhi khoa để kiểm ra, khám các U Trong thời kỳ có thai Mạng điện tử /Internet O
Arbeit
Schwangerschaft bei der Arbeitsstelle bekannt geben keine Frist Arbeitgeber O
Elternzeit beantragen spätestens 7 Wochen vor Beginn der Elternzeit Arbeitgeber O
Behörden
Vaterschaftsanerkennung beurkunden lassen vor oder nach der Geburt Jugend- oder Standesamt O
Sorgeerklärung abgeben (bei unverheirateten Paaren) vor oder nach der Geburt Jugendamt O
Finanzen
Mutterschaftsgeld beantragen Bescheinigung über die Schwangerschaft  

spätestens 7 Wochen vor der Geburt einreichen
Krankenkasse und 
Arbeitgeber

O

Leistungen vom JobCenter oder Sozialamt: Mehrbedarf für Schwangere,  
Schwangerschaftsbekleidung, Erstausstattungsbeihilfe beantragen

Mehrbedarf und Schwangerschaftsbekleidung:  
ab der 13. Schwangerschaftswoche
Babyerstausstattung: 2-3 Monate  
vor dem errechneten Geburtstermin

JobCenter oder Sozialamt O

Zahlung der Stiftung „Hilfe für die Familie – Schwangere in Not“  beantragen möglichst in den ersten Schwangerschaftsmonaten Schwangerschaftsberatungsstelle O          

DANH MỤC KIỂM TRA TRƯỚC KHI SINH

Was? Wann? Wo? √

Schwangerschaftsberatung bei Bedarf während der Schwangerschaft Schwangerschaftsberatungsstelle O
Gesundheit
Gynäkologin/Gynäkologe suchen ab Beginn der Schwangerschaft Internet O
Kostenlose gynäkologische Schwangerschaftsvorsorge  (mit Ausstellen des  
Mutterpasses) und soziale Beratung  für Frauen OHNE Krankenversicherung

ab Beginn der Schwangerschaft Zentren für sexuelle Gesundheit  
und Familienplanung

O

Hebamme suchen ab Beginn der Schwangerschaft Internet / Berliner Hebammenliste O
Geburtseinrichtungen suchen / zur Geburt anmelden während der Schwangerschaft Geburtseinrichtung O
Tận dụng, tiếp cận các dịch vụ sức khỏe Trẻ em và Thanh thiếu niên Trong thời kỳ có thai Dich vụ sức khỏe Trẻ em và Thanh thiếu niên O
Công viện cần làm
Thông tin, thông báo về thai nghén cho nơi làm việc Không có kỳ hạn Chủ sử dụng lao động O
Nộp đơn xin nghỉ phép chăm con Muộn nhất 7 tuần trước khi bắt đầu nghỉ phép của cha mẹ  Chủ sử dụng lao động O
Các Cơ quan chức năng
Làm thủ tục xác nhận công chứng việc nhận cha con Trước hoặc sau khi sinh Phòng Thanh thiếu niên hoặc Phòng hộ tịch O
Nộp tờ tuyên bố, giải trình về quyền nuôi con (dành cho những cặp đôi chưa kết hôn) Trước hoặc sau khi sinh Phòng Thanh thiếu niên O

Tài chính
Đệ đơn xin hưởng chế độ thai sản Nộp Bản xác nhận về thai nghén chậm nhất là 7 tuần 

trước khi sinh
Quỹ bảohiểm ốm đau
Chủ sử dụng lao dộng

O

Đệ đơn xin tiền, vật chất từ Trung tâm việc làm hoặc Văn phòng phúc lợi Xã hội: Áp 
dụng nhu cầu bổ sung nhiều hơn dành cho phụ nữ mang thai, quần áo thai sản, 
trợ cấp thiết bị ban đầu

Nhu cầu bổ sung nhiều hơn và quần áo thai phụ:
Từ tuần thứ 13 của thai nghén
Đồ dùng cho trẻ: Trước lịch dự kiến sinh 2-3 tháng

Trung tâm việc làm hoặc Văn phòng phúc 
lợi Xã hội

O

Những cái gì?                                                                                   Bao giờ?                                                     Ở đâu?

Was? Wann? Wo? √

Schwangerschaftsberatung bei Bedarf während der Schwangerschaft Schwangerschaftsberatungsstelle O
Gesundheit
Gynäkologin/Gynäkologe suchen ab Beginn der Schwangerschaft Internet O
Kostenlose gynäkologische Schwangerschaftsvorsorge  (mit Ausstellen des  
Mutterpasses) und soziale Beratung  für Frauen OHNE Krankenversicherung

ab Beginn der Schwangerschaft Zentren für sexuelle Gesundheit  
und Familienplanung

O

Hebamme suchen ab Beginn der Schwangerschaft Internet / Berliner Hebammenliste O
Geburtseinrichtungen suchen / zur Geburt anmelden während der Schwangerschaft Geburtseinrichtung O
Angebote des Kinder- und Jugendgesundheitsdienst wahrnehmen während der Schwangerschaft Kinder- und jugendgesundheitsdienst O
Công viện cần làm
Thông tin, thông báo về thai nghén cho nơi làm việc Không có kỳ hạn Chủ sử dụng lao động O
Nộp đơn xin nghỉ phép chăm con Muộn nhất 7 tuần trước khi bắt đầu nghỉ phép của cha mẹ  Chủ sử dụng lao động O
Các Cơ quan chức năng
Làm thủ tục xác nhận công chứng việc nhận cha con Trước hoặc sau khi sinh Phòng Thanh thiếu niên hoặc Phòng hộ tịch O
Nộp tờ tuyên bố, giải trình về quyền nuôi con (dành cho những cặp đôi chưa kết hôn) Trước hoặc sau khi sinh Phòng Thanh thiếu niên O

Tài chính
Đệ đơn xin hưởng chế độ thai sản Nộp Bản xác nhận về thai nghén chậm nhất là 7 tuần 

trước khi sinh
Quỹ bảohiểm ốm đau
Chủ sử dụng lao dộng

O

Leistungen vom JobCenter oder Sozialamt: Mehrbedarf für Schwangere,  
Schwangerschaftsbekleidung, Erstausstattungsbeihilfe beantragen

Nhu cầu bổ sung nhiều hơn và quần áo thai phụ:
Từ tuần thứ 13 của thai nghén
Đồ dùng cho trẻ: Trước lịch dự kiến sinh 2-3 tháng

Trung tâm việc làm hoặc Văn phòng phúc 
lợi Xã hội

O

Nộp đơn xin tiền từ Quỹ „Giúp đỡ gia đình - Bà mẹ mang thai gặp khó khăn“ Tốt nhất là trong những tháng đầu của thai nghén Trung tâm tư thai nghén
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Những cái gì? Ban giờ? Ở đâu? √

Sức khỏe
Tiếp cận và thực hiện những lần khám U Ngay từ khi sinh Phòng mạch bác sỹ sỹ nhi khoa O
Ký kết bảo hiểm ốm Y tế cho trẻ Ngay lập tức sau khi sinh Quỹ bảo hiểm ốm đâu O
Tận dụng, tiếp cận các Dịch vụ sức khỏe 
Trẻ em và Thanh thiếu niên Sau khi sinh Dich vụ sức khỏe Trẻ em và Thanh thiếu niên O
Tận dụng các đề nghị trợ giúp sớm Sau khi sinh Tại các trung tâm gia đình O
Tham dự Khóa đào tạo phục hồi lại sau sinh Sau khi sinh Tại các phòng mạch của nữ hộ sinh O
Thực hiện việc khám răng Từ tháng tuổi thứ 6 đến 18 Phòng mạch bác sỹ nha khoa O
Các cơ quan chức năng
Trình báo tại Phòng hộ tịch Trong vòng một tuần sau khi sinh Phòng hộ tịch O
Đăng ký đứa trẻ với Văn phòng Tiểu bang về các vấn đề dân sự và Trật tự Được tiếp diễn tự động bởi Phòng hộ tịch O
Tìm chỗ gửi trẻ Cần nhanh như có thể Mạng điện tử/Internet và Phòng thanh thiếu niên O
Đệ đơn xin Phiếu chăm sóc trẻ 9-2 tháng trước khi bắt đầu chăm sóc Phòng thanh thiếu niên O
Tư vần về Tiền nuôi dưỡng và Quyền chăm sóc trẻ Theo nhu cầu Jugendamt O
Tài chính
Đệ đơn xin tiền con Sau khi sinh Quỹ gia đình O
Đệ đơn xin trợ cấp nuôi con Theo nhu cầu ngay khi sinh Quỹ gia đình O
Đệ đơn xin trợ cấp tiền của cha mẹ và trợ cấp tiền cộng thêm của cha mẹ Trong ba tháng đầu sau khi sinh Phòng thanh thiếu niên O
Đệ đơn xin trợ cấp tiền nhà Theo nhu cầu Tại phòng Công dân O
Đệ đơn xin trợ cấp tiền thất nghiệp II Theo nhu cầu JobCenter O
Đệ đơn xin tiền tạm ứng nuôi con Theo nhu cầu Phòng thanh thiếu niên O
Đệ đơn xin trợ cấp hỗ trợ gia đình Theo nhu cầu (cũng trong thời kỳ thai nghén) Quỹ gia đình hoặc Phòng thanh thiếu niên O

DANH MỤC KIỂM TRA SAU KHI SINH
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Trước khi sinh 
Có rất nhiều việc phải làm ngay trước khi con bạn chào đời. Bạn hãy tìm cách như có thể được để hoàn thành càng sớm càng tốt.
Sau đó, bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để dành cho bản thân và cho gia đình khi có con.

Tư vấn thai nghén  
Nếu bạn có thắc mắc về về việc mang thai, kế hoạch hóa gia đình hoặc quan hệ đối tác, bạn có thể nhận thông tin và lời khuyên từ 
Trung tâm tư vấn mang thai. Bạn có thể tìm thấy những người để liên hệ trong các tổ chức sau:
TRUNG TÂM Sức khỏe Tình dục và Kế hoạch hóa Gia đình, Janusz-Korczak-Strasse 32, 12627 Berlin-Hellersdorf, Điện thoại 030-902 93 36 55
TRUNG TÂM Sức khỏe tình dục và Kế hoạch hóa gia đình, Urbanstraße 24, 10967 Berlin-Kreuzberg, Điện thoại 030-902 98 83 63
BALANCE, Mauritiuskirche 3, 10365 Berlin-Lichtenberg, Điện thoại 030 - 57 79 58 22

Những cái gì? Những thông tin Bao giờ? Ở đâu? Những giấy tờ

Sức khỏe
Tìm Nữ hộ sinh Kiểm tra, khám chăm sóc được lên kế hoạch với khoảng cách 

đều đặn trong thời gian mang thai. Chúng thuộc một phần 
trong phạm vi dịch vụ do các Công ty/Quỹ bảo hiểm y tế cung 
cấp và không phải thanh toán riêng. Việc kiểm tra, khám có 
thể được thực hiện tại phòng mạch bác sỹ phụ khoa hoặc bởi 
một nữ hộ sinh. Thẻ thai sản cũng được cấp cùng lúc.

Ngay bắt đầu thai nghén Mạng điện tử/Internet: 
Kassenärztliche Vereinigung:  
www.kvberlin.de

Thẻ bảo hiểm ốm đau

Tìm Nữ hộ sinh
Mang thai/Tiền chăm sóc
trước khi sinh
Chuẩn bị sinh con
Chăm sóc sau sinh
Những thông tin về ưu đãi các 
khóa đào tạo phục hồi lại sau sinh

Mọi phụ nữ đều có quyền được Nữ hộ sinh giúp đỡ và hỗ 
trợ trong thời gian mang thai và ngay sau khi sinh
Nữ hộ sinh có thể thực hiện hầu hết các cuộc kiểm tra, 
khám siêu âm phòng ngừa trong thai kỳ. Nữ hộ sinh cũng 
có thể cấp
Thẻ thai phụ. Những chi, lệ phí sẽ được Quỹ bảo hiểm ốm 
đau đảm nhận.

Ngay bắt đầu thai nghén Mạng điện tử/Internet:
www.berliner-hebammenliste.de
www.hebammensuche.de
www.hebammenruf-berlin.de
www.kidsgo.de
Zentraler Hebammenruf
Tel. 214 27 71

Thẻ bảo hiểm ốm đau

TRƯỚC KHI SINH
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an zwei Tagen wöchentlich mit Familien-
hebammen, Familien Gesundheits- und 
Kinderkrankenpflegerinnen und Sozialar-
beiterinnen telefonisch, persönlich oder 
per E-Mail Kontakt aufnehmen und Fragen 
rund um die Geburt stellen.

Chủ đề: Sức khỏe it

 Những cái gì?                 Những thông tin                                           Bao giờ?                 Ở đâu?

Dự án „Xin chào, Baby“ cho 
các bậc cha mẹ tương lai

Trong những giờ tư vấn của Hallo Baby, các Nữ hộ sinh gia 
đình và Y tá nhi khoa sẽ tư vấn cho các bậc cha mẹ tương 
lai về nhiều câu hỏi liên quan đến sức khỏe khi mang thai 
và sinh nở.

Nhân viên xã hội tư vấn và đồng hành cùng các bậc cha 
mẹ tương lai về các câu hỏi chuẩn bị cho cuộc sống gia 
đình trong những giờ tư vấn về nhiều câu hỏi và các vấn 
đề của cuộc sống hàng ngày, ví dụ: Việc đệ đơn đăng ký 
xin hỗ trợ đồ dùng, trang thiết bị cho trẻ, thủ tục về xác, 
công nhận, thừa nhận tư cách làm cha, chăm sóc cha 
mẹ, v.v. 

Hallo Bay chào đề nghị đều miễn phí và tự nguyện.

Bắt đầu vào thời kỳ giữa 
của thai nghén

Cho những gia đình 
tại Treptow: 
Giờ tư vấn của Nữ hộ 
sinh gia đình: 
Thứ ba 11 – 12 giờ 

Giờ tư vấn của Nữ nhà 
giáo dục xã hội 
Thứ tư 9 – 12 giờ

Cho những gia đình 
tại Köpenick:
Giờ tư vấn của Nữ giáo 
dục trẻ em và Y tá trẻ 
em gia đình:
Thứ tư 10 – 11giờ

Giờ tư vấn của Nữ giáo 
dục trẻ em và Y tá trẻ 
em gia đình:
Thứ năm 16 – 17:30 giờ

Ortolfsraße 182, 12524 Berlin
Tel.:  0179 - 602 66 44
E-Mail: hallo-baby@offensiv91.de

Familienbegegnungszentrum
Köpenicker Straße 42, 12524 Berlin
Tel.:  0157 - 742 70 757
E-Mail: hallo-baby@offensiv91.de

Oberschöneweide, Wilhelminenhofstr. 34, 12459 Berlin
Tel.:  030 - 648 977 98 (AB)
E-Mail: hallo-baby@msbw-online.de

Alt-Köpenick, Rosenstr. 1, 12555 Berlin
Tel.:  030 - 69 577 051
E-Mail: hallo-baby@msbw-online.de
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Chủ đề: Sức khỏe

 Những cái gì?                  Những thông tin                                       Bao giờ?             Ở đâu?                                              

Địa điểm tư vấn Gia đình tai 
Trung tâm tư vấn di động và 
tư vấn xung đột khi mang thai 
Köpenick

•  Tư vấn xung đột khi mang thai theo §§ 218 và 219 Bộ 
luật hình sự, bao gồm các khía cạnh, chủ đề pháp lý, y tế, 
tâm lý và tài chính.
• Tư vấn pháp lý xã hội cho phụ nữ mang thai, bao gồm 
thông tin về hỗ trợ tài chính (ví dụ: tiền thai sản, tiền trợ 
cấp cho cha mẹ và tiền con cái, hỗ trợ nuôi con v.v.)
• Việc đệ đơn xin „Quỹ trợ giúp cho gia đình“ Berlin“
• Tư vấn tâm lý sau phá thai
• Tư vấn trong khủng hoảng khi mang thai và sau khi 
sinh con

Ngay khi bắt đầu 
mang thai

Thứ hai từ 10.00 – 17.30 giờ
Trung tâm phát triển thành phố
„Campus Kiezspindel”
Rudower Straße 37, 12557 Berlin
Mobil: 0163/ 19 265 96
Mail: fiz-mobil@ejf.de
Thứ 3 và thứ 5 hàng tuần từ 14.00 đến 16.00 giờ 
có thể có những tư vấn qua điện thoại 
(Số đt: 0163/ 19 265 96) được đón nhận.

Theo nhu cầu: Nữ điều dưỡng 
Y tế sức khỏe, gia đinh và 
trẻ em

Hỗ trợ cho phụ nữ mang thai và cha mẹ có con trong 
năm đầu đời, trong trường hợp sinh non hoặc sinh nhiều 
con, mang bệnh mãn tính, khuyết tật hoặc các gánh 
nặng đặc biệt khác.

Ngay bắt đầu khi 
mang thai

Kindergesundheitshaus e.V.
www.kghaus.de

Các cuộc gặp mở cho phụ nữ 
mang thai

Các nhóm mở dành cho phụ nữ mang thai mang đến cho 
các bậc cha mẹ tương lai cơ hội, điều kiện trao đổi ý kiến 
và những câu hỏi về việc mang thai và sinh nở, nối liền, 
tiếp cận tiếp xúc, đàm thoại, chuyện trò với nhau và học 
hỏi lẫn nhau.

Ngay bắt đầu khi 
mang thai

Trung tâm gặp gỡ người mang bầu 
Altglienicke
Thứ 3 hàng tuần 10.00-13.00 giờ 
Ortolfstr. 182/184 | 12524 Berlin 
Bà Zupp (Nữ hộ sinh gia đình) 
Tel. 0179 - 602 66 44 
annika.zupp@offensiv91.de

Trung tâm gặp gỡ người mang bầu 
Oberschöneweide
Thứ năm hàng tuần 10.00 – 12.00 giờ 
Wilhelminenhofstraße 34 | 12459 Berlin 
Bà Simone Kühl Tel. 0160 - 99 86 79 16 
familienhebamme@msbw-online.de
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Thema: Gesundheit

 Was?                                    Informationen                                                Wann                       Wo                                               Unterlagen

9

Hỗ trợ cho cha mẹ tương lai và những gia đình có trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. 
Tư vấn về nhiều chủ đề liên quan đến mang thai, sinh nở và những năm đầu 
tiên với trẻ. Chúng tôi tư vấn, hỗ trợ hoặc đồng hành miễn phí và ẩn danh.
Bạn liên hệ trực tiếp trong giờ làm việc, qua điện thoại hoặc qua thư điện tử.
Liên hệ với chúng tôi:

Cho những gia đình tại Treptow
Đt. Tel. 0157 - 742 707 57 / 0179 602 6644
Email: hallo-baby@offensive91.de

Cho những gia đình tại Köpenick
Đt. Tel. 030 - 695 770 51
Email: hallo-baby@msbw-online.de

Để biết thông tin chung & điều phối mạng Trợ giúp sớm Treptow-Köpenick
Đt. Tel. 030 - 902 974 957
Email: info@fruehehilfen-tk.de

Support for expectant parents and families with babies and toddlers.

www.fruehehilfen-tk.de
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Những cái gì? Những thông tin Bao giờ? Ở đâu? Những giấy tờ 

Tìm nơi sinh / 
đăng ký khai sinh

Cung cấp dịch vụ sức khỏe Trẻ 
em và Thanh thiếu niên

Buổi tối thông tin tại các phòng khám của các bệnh viện 
Hội Chữ thập đỏ Đức 
Berlin Köpenik
Thứ 3 hàng tháng + Lịch bổ sung
Baby chỉ dẫn tại Bệnh viện Hội Chữ thập đỏ Đức 
Dự án „Babylotsinnen“ cung cấp lời khuyên cá nhân cho cha mẹ. 
Trong những tình huống đặc biệt căng thẳng, cha mẹ nhận được 
nhiều lựa chọn hỗ trợ tiếp theo tại đây.
Phòng mạch Nữ hộ sinh hành nghề Müggelsee với nhà hộ sinh
Khi bạn quan tâm, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Phòng mạch thực 
hành qua điện thoại.
Các buổi tối thông tin nhà hộ sinh tại Treptower Park vào mỗi thứ 4 
của tuần thứ 2 và thứ 4 hàng tháng từ 18.00 – 19.30 giờ.

Ngay trong khi mang thai Bệnh viện chữ thập đỏ 
Berlin-Köpenick
Bệnh viện phụ khoa và Hồ trợ sinh đẻ
Salvador-Allende-Straße 2 – 8
12559 Berlin
Tel. 030-30 35 33 26
Tel. 030-30 35 31 70 (Phòng đỡ đẻ)  
Trung tâm đõ đẻ Müggelsee
Aßmannstraße 64, 12587 Berlin
Tel. 030 566 45 94
Geburtshaus am Treptower Park 
(Nhà hộ sinh)
Am Treptower Park 54 | 12435 Berlin 
Tel. 030-92124330
(Thứ 2 – thứ 6: 1000 – 12.00 giờ)

Thẻ sản phụ
Thẻ bảo hiểm Y tế

Tìm Phòng mạch bác sỹ nhi 
khoa cho việc khám phòng 

Các cuộc kiểm tra, khám 
phòng ngừa là rất quan 
trọng, vì vậy bạn nên 
tham khảo ý kiến bác sĩ 
nhi khoa khi mang thai 
và tham vấn các lịch hẹn 
còn trống

Mạng điện tử / Internet
kvberlin.de
Các cuộc kiểm tra, khám phòng

Trước khi sinh

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe trẻ em và thanh thiếu niên cũng 
tạo cơ hội nhận được lời khuyên từ các Nhân viên xã hội trong 
thời gian trước khi sinh.
Nhóm đa chuyên môn, được kết nối tốt có thể cung cấp hỗ trợ 
trực tiếp cho nhiều câu hỏi của bạn nêu ra hoặc giới thiệu bạn 
với các ưu đãi phù hợp trong khu vực Quận.

Ngay trong khi mang thai Kinder- und 
Jugendgesundheitsdienst

Standort Hans-Schmidt-Straße
Standort Ortolfstraße
Standort Salvador-Allende-Straße

Kontakt: siehe Seite 13

Sổ màu vàng cho những
lần khám phòng
Sổ tiêm chủng

Khám U1 và ngay sau đó, một cuộc kiểm tra, khám 
phòng U2 diễn ra tại phòng khám nơi diễn ra ca sinh.
Các lần kiểm tra, khám sau (U3 – U9) diễn ra tại Phòng 
mạch bác sỹ nhi khoa
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Chủ đề: Công việc / Các cơ quan chức năng

Những cái gì? Những thông tin Bao giờ? Wo? Unterlagen

Công việc
Thông báo cho Chủ sử dụng 
lao động về việc mang thai

Không có thời hạn cụ 
thể, nhưng càng sớm 
càng tốt. Qua đó chấp 
hành,đáp ứng các quy 
định về thai sản

Chủ sử dụng lao động Thẻ thai sản 
Xác nhận của bác sỹ phụ 
khoa hoặc của Nữ hộ sinh

Đệ đơn xin nghỉ phép của 
cha mẹ

Mạng điện tử/Internet www.bmfsfj.de 
(Cụm từ tìm kiếm: Elternzeit Broschüre)

spätestens sieben 
 Wochen vor Beginn  
der Elternzeit

Chủ sử dụng lao động Đơn xin nghỉ không 
mẫu mã

Các cơ quan chức năng
Tiến hành thủ tục xác nhận 
công chứng việc thừa nhận 
cha con

Đối với cha, mẹ chưa kết hôn, việc thừa nhận và xác nhận 
quan hệ cha con có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và chỉ có 
hiệu lực sau khi được người mẹ đồng ý. 
Văn bản xác nhận như vậy có thể cũng được cấp miễn phí 
Phòng hộ tịch 
www.vaterschaftanognition.com

Việc này được khuyến 
khích trước khi sinh và 
cũng có thể tiến hành 
được sau đó

Phòng hộ tịch 
Lưu trữ việc sinh
Tạm thời tại: Tòa thị 
chính Treptow-Köpenick 
Nhà 8, Neue Krugallee 4, 
12435 Berlin 
Thông tin nhiều hơn tại trang: 18 
Phòng thanh thiếu niên 
Tư vấn về luật trẻ em và quyền đại 
diện: Groß-Berliner Damm 154

Chứng minh thư cá nhân/
Hộ chiếu và Giấy khai sinh 
của cha mẹ

Thẻ thai sản 

Nếu đã sinh rồi thì Giấy 
khai sinh của đứa trẻTuyên bố, giải thích về 

quyền nuôi dưỡng con (Đối 
với cha mẹ chưa kết hôn)

Cha mẹ chữ hoặc không kết hôn với nhau, thì phải tuyên 
bố điều này bằng văn bản tuyên bố, giải thích công khai 
về quyền nuôi dưỡng con, nếu như họ đều muốn cùng 
nhau có quyền này đối với đứa trẻ

Trước hoặc sau khi sinh

12489 Berlin 
Tel. 030 - 902 97 52 30 
Giờ làm việc: Thứ 3: 09.00-12.00 giờ
 Thứ 5: 14.00-18.00 giờ 
Xác lập công chứng văn bản chỉ 
thực hiện theo lịch hẹn trước
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Những cái gì? Những thông tin Bao giờ? Ở đâu? Những giấy tờ

Tài chính
Đệ đơn/Nộp hồ sơ xin hưởng 
chế độ thai sản

Phụ nữ có hợp đồng bảo hiểm y tế nhận tiền từ Quy bảo hiểm y tế 6 
tuần trước đến 8 tuần sau khi sinh.
Người sử dụng lao động trả mức lương ròng/cầm tay theo giờ ít hơn 
13 € mỗi ngày làm việc. Khoản này sẽ được Quỹ bảo hiểm y tế chi trả. 
Nếu bạn hưởng trợ cấp thất nghiệp mức 1, thì chỉ Quỹ bảo hiểm y 
tế chi trả.

Giấy xác nhận về thai 
nghén phải được chuyển 
đến 7 tuần trước khi 
sinh con

Quỹ bảo hiểm Y tế Mẫu đơn của Quỹ bảo 
hiểm Y tế 
Giấy xác nhận của bác sỹ 
phụ khoa hoặc của Nữ 
hộ sinh

Hỗ trợ tiền từ trung tâm việc 
làm
Hỗ trợ thêm, nhiều hơn cho 
phụ nữ mang thai, quần áo 
thai sản 
Đệ đơn xin hỗ trợ lần đầu 
trang thiết bị cho đứa trẻ 

Các mối quan hệ hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp II có cơ 
hội đệ đơn xin tiền hỗ trợ một lần như sau:
Tiền bổ sung cho quần áo thai sản 
Tiền bổ sung trang thiết bị cho đứa trẻ 
Ngoài ra, còn có khả năng đệ đơn xin hưởng thêm/nhiều 
hơn chi phí cho phụ nữ mang tại mức 17% so với mức 
được hưởng theo quy định.

Nhu cầu hỗ trợ thêm, 
nhiều hơn tài chính 
quần áo thai sản: 
Có khả năng xin bắt 
đầu từ tuần thai nghén 
thứ 13.
Trang thiết bị cho đứa 
trẻ: 
2-3 tháng trước lịch sinh

Trước khi sinh / Chủ đề: Tài chính

JobCenter 
Groß-Berliner-Damm 73, 
12487 Berlin 
Đt dịch vụ: Thứ 2 – 6: 
08.00 – 18.00 giờ 
Đt: 030-5555752222 
Giờ làm việc: Thứ 2,3,6: 
08.00 – 12.30 giờ
Thứ 4: theo lịch hẹn
Thứ 5: 08:00 – 18.00 giờ 
(từ 12.30 giờdành cho 
người đang đi làm) 

Chứng minh thư 
các nhân, Hộ chiếu
và Xác nhận hộ khẩu
Thẻ thai sản
Tài liệu, giấy tờ về
 tài sản hiện đang có
Các tờ in tình trạng
tài khoản Ngân hàng 
Hợp đồng nhà 
Minh chứng về thu 
nhập 
Xác nhận của
JobCenter về cam
kết, đảm bảo việc
 hưởng đặc biệt
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Sau khi sinh 
Khi đứa trẻ chào đời, bạn có thể muốn cống hiến hết mình cho thành viên mới trong gia đình. Tuy nhiên, một số thủ tục hành chính 
tại công sở và việc đi khám bác sĩ nhi khoa là điều hết sức cần thiết. 
Các nhân viên xã hội của dịch vụ chăm sóc sức khỏe Trẻ em và Thanh thiếu niên trong Phòng y tế sẽ sẵn lòng cung cấp cho bạn 
thông tin về rất nhiều ưu đãi dành cho các gia đình từ Treptow-Köpenick.

Dịch vụ y tế cho Trẻ em và Thanh thiếu niên

Địa điểm Hans-Schmidt-Straße 
Các địa điểm Alt-Treptow, Plänterwald, Baum-
schulenweg, Niederschöneweide, Johan-
nisthal und Kietzer Feld

Hans-Schmidt-Str. 16 | 12489 Berlin
Tel. 030 - 902 97 - 47 77

Địa điểm Ortolfstraße 
Các địa điểm
Altglienicke, Adlershof, Bohnsdorf, Grünau, 
Schmöckwitz

Ortolfstr. 182/184 | 12524 Berlin
Tel. 030 - 902 97 - 67 03

Địa điểm Salvador-Allende-Straße
Các địa điểm Müggelheim, Köpenick-Nord, 
Fried- richshagen, Rahnsdorf, Oberschönewei-
de, Dammvorstadt, Altstadt, Allende I và II

Salvador-Allende-Str. 80a | 12559 Berlin
Tel. 030 - 902 97 - 37 81

Giờ làm việc cho tất cả các địa điểm: Sau khi đã thỏa thuận qua điện thoại

Sau khi sinh / Chủ đề: Sức khỏe

Những cái gì? Những thông tin Bao giờ? Ở đâu? Những giấy tờ

Gesundheit
Tiếp cận tại Phòng mạch bác 
sĩ nhi khoa để kiểm tra, khám 
phòng ngừa

Quan trọng: 
Tiếp cận và đặt lịch kiểm tra, khám U1 đến U9 tại Phòng 
mạch bác sỹ nhi khoa.

Ngay từ khi sinh con Phòng mạch bác sỹ nhi khoa Sổ vàng cho việc kiểm 
tra, khám phòng Sổ tiêm 
chủng

Ký kết hợp đồng bảo hiểm y 
tế cho con (Bảo hiểm ăn theo 
gia đình)

Sau khi điện thoại thông tin, Quỹ bảo hiểm y tế sẽ gửi 
mẫu về để khai, điền. Hai tuần sau khi đăng ký, đứa trẻ sẽ 
có thẻ bảo hiểm riêng, Điều trị y tế cũng có thể được tiến 
hành trước đó. Không có chi phí bổ sung cho bảo hiểm 
của đứa trẻ.

Ngay lập tức sau khi 
sinh con

Quy bảo hiểm y tế Giấy khai sinh của trẻ 
Mẫu đã được điền của 
Quỹ bảo hiểm y tế Thẻ 
bảo hiểm y tế (nếu đã có)
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Sau khi sinh

 Những cái gì?                Những thông tin                                        Bao giờ?             Ở đâu?                                       Giấy tờ

Tiếp cận các dịch vụ của Dịch 
vụ sức khỏe Thanh thiếu viên

Sau khi sinh con, bạn sẽ nhận được thư chào mừng từ 
Dịch vụ chăm sóc sức khỏe trẻ em và thanh thiếu niên, 
trong thư họ sẽ chào mời bạn việc họ đến thăm nhà lần 
đầu. Trong lần đến thăm nhà lần đầu, các nhân viên xã 
hội có chuyên môn sẽ thông tin dành cho bạn biết nhiều 
câu hỏi về việc con bú, dinh dưỡng, chăm sóc và các vấn 
đề pháp lý, kinh tế và xã hội.

Các ưu đãi, chào mời tiếp theo của Dịch vụ sức khỏe 
Trẻ em và Thanh thiếu niên là:
Các cuộc kiểm tra, khám cho trẻ sơ sinh và trẻ em, tư 
vấn, tiễn đưa và hỗ trợ cá nhân trong các tình huống 
khủng hoảng, xung đột và những gánh nặng. Giúp đỡ 
tiễn đưa cùng tới các Cơ quan chức năng Thực hiền kiểm 
tra, khám sức khỏe cho việc nhập, nhận vào cơ sở nhà 
trẻ, mẫu giáo

Chào mời 
việc đến thăm nhà lần 
đầu diễn ra khoảng 
4-6 tuần sau khi sinh 
con

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
Trẻ em và Thanh thiếu niên
Địa điểm Hans-Schmidt-Straße 
Địa điểm Ortolfstraße 
Địa điểm Salvador-Allende-Straße 
Liên hệ: Ghi tại trang 13

Sổ vàng kiểm tra, khám 
phòng Sổ tiêm chủng
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Chủ đề: Sức khỏe

 Những cái gì?                 Những thông tin                                           Bao giờ?                 Ở đâu?                                      Những giấy tờ

Tiếp cận, liên lạc với 
Các trung tâm gia đình

Các trung tâm gia đình do Quận tài trợ cung cấp nhiều 
loại hình dịch vụ cả trước và sau khi mang thai. Những 
trung tâm này bao gồm các nhóm: Nhóm dành cho Cha-
Mẹ-Con, Nhóm gặp gỡ gia đình, Nhóm dành cho các 
ông bố, Nhóm tư vấn cho phụ nữ mang thai, Nhóm tư 
vấn xã hội

Bắt đầu từ khi mang 
thai

Trung tâm gia đình tại Kosmosviertel
Ortolfstr. 164 | 12524 Berlin
Tel. 030-65 496 195
kosmosviertel@jao-berlin.de
Trung tâm gia đình Rudower Straße
Rudower Str. 37/39 | 12557 Berlin
Tel. 030-67 489 493
familienzentrum@tjfbg.de
Trung tâm gia đình Altstadt-Kietz
Rosenstraße 1 | 12555 Berlin
Tel. 01590-416 80 73
familienzentrum@msbw-online.de
Trung tâm gia đình RumBa
Baumschulenstraße 28 | 12437 Berlin
Tel. 030-95 612 194
familienzentrum@gefa-berlin.de

Tham gia khóa học phục hồi 
sau sinh

Sau khi mang thai, điều quan trọng là phải tăng cường 
sức mạnh cho vùng bụng và sàn chậu. Do đó, một khóa 
học hậu sản nên được bắt đầu khoảng sáu tuần sau khi 
sinh. Qũy bảo hiểm y tế thanh toán theo tỷ lệ hợp đồng 
đã thỏa thuận trong 10 giờ. Mọi chi phí bổ sung thêm 
phải tự gánh.

Khóa học phải được kết 
thúc 9 tháng sau khi 
sinh con

Bạn vui lòng tự tìm kiếm thông tin với 
mục đích về việc đảm nhận chi phí tại 
Quỹ bảo hiểm y tế của bạn. 

Tìm thông tin tại: www.kidsgo.de

Thẻ bảo hiểm y tế

Tiến hành kiểm tra, khám 
phòng cho răng

Kiểm tra, khám phòng răng, miệng sớm (UZ1 - UZ6) 
và các lời khuyên cá nhân liên quan nhằm mục đích cải 
thiện tốt hơn sức khỏe răng, miệng của trẻ em và ngăn 
ngừa sự phát triển của cao răng.

UZ 1:  
6 – 18 tháng tuổi

Phòng mạch bác sỹ nha khoa 
Mạng điện tử/Internet: 
www.kzv-berlin.de

Sổ khám chữa răng trẻ em
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Thema: Gesundheit

 Was?                                    Informationen                                             Wann                    Wo                                              

Angebote der  
„Frühen Hilfen“  
wahrnehmen

Vielfältige Angebote richten sich an Familien mit Kin-
dern bis zum vollendeten 3. Lebensjahr. 
Ziel ist es, besonders Familien in belasteten Lebenssitu-
ationen zu beraten und zu begleiten. 
Die Angebote der „Frühen Hilfen“ (z.B. Familienhebammen, 
Aufsuchende Elternhilfe, Eltern- und Familiengruppen etc.) 
sind kostenlos und freiwillig.

Sprechzeiten für alle 
Standorte:
Donnerstag 
14.00 - 18.00 und 
nach Vereinbarung

Kontakt für Familien aus Treptow
Koordination
Tel. 030 - 634 173 70
E-Mail: fbz@offensiv91.de 

Trợ giúp sớm Treptow-Köpenick - Mạng lưới điều phối dành cho các ông bố, bà mẹ và trẻ em 

Đây là sự phối kết hợp của một số ưu đãi dành cho các bậc cha mẹ tương lai và các gia đình có trẻ em dưới ba tuổi. Với sự giúp đỡ 
sớm, cha mẹ có thể nhận được lời khuyên, tư vấn trong khi mang thai hoặc sau đó về sự phát triển của con cái họ trong độ tuổi từ 
không đến hai tuổi.
Nhiều ưu đãi, lời đề nghị và động viên tự nguyện cũng như hỗ trợ tiếp cận việc tiễn đưa đi cùng dành cho phụ 
huynh cũng được chuyển tải, giới thiệu.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về các chủ đề như mang thai,
những điều đáng biết có giá trị về gia đình trẻ và tài chính
tại đây: https://fruehehilfe-tk.de

Phối hợp/Điều phối mạng 
Hỗ trợ sớm Đt. 030-902974957
E-Mail: Hartfiel@ba-tk.berlin.de
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Hallo BABY

 Những cái gì?                Những thông tin                                           Bao giờ?                 Ở đâu?                                               

Dự án “Hallo Baby“ cho 
những gia đình có con nhỏ 
đến 3 tuổi

Trong các giờ tư vấn Hallo Baby, các nữ hộ sinh gia đình, 
y tá nhi khoa tư vấn cho gia đình rất nhiều câu hỏi liên 
quan đến sức khỏe của các bé. 

Khi gặp các vấn đề, câu hỏi trong cuộc sống gia đình, 
những nhân viên xã hội tư vấn và hỗ trợ cha mẹ trong các 
giờ tư vấn về nhiều vấn đề hàng ngày ví dụ: Xin chỗ gửi 
trẻ cho con, tiền cho con, tiền cho cha mẹ và nhiều vấn 
đề khác. Họ chỉ dẫn, giới thiệu cho các gia đình theo nhu 
cầu, mong muốn nhiều ưu đãi dành cho cha mẹ có con 
dưới 3 tuổi. 

Ưu đãi Hello Baby là miễn phí và tự nguyện.

Đối với các gia đình 
từ Treptow:
Giờ làm việc của nữ hộ 
sinh gia đình:
Thứ 3: 11 – 12 giờ 

Giờ tư vấn của nhân 
viên giáo dục xã hội:
Thứ 4: 9 –12 giờ

Đối với gia đình 
Köpenick:
Giờ hành chính của 
nhân viên giáo dục 
chăm sóc trẻ em và y 
tá gia đình:
Thứ 4: 10 – 11 giờ

Giờ làm việc của nhân 
viên chăm sóc trẻ em 
và y tá gia đình:
Thứ 5: 16  – 17.30 giờ

Ortolfsraße 182, 12524 Berlin
Tel.:  0179 - 602 66 44
E-Mail: hallo-baby@offensiv91.de

Familienbegegnungszentrum
Köpenicker Straße 42, 12524 Berlin
Tel.:  0157 - 742 70 757
E-Mail: hallo-baby@offensiv91.de

Oberschöneweide, Wilhelminenhofstr. 34, 12459 Berlin
Tel.:  030 - 648 977 98 (AB)
E-Mail: hallo-baby@msbw-online.de

Alt-Köpenick, Rosenstr. 1, 12555 Berlin
Tel.:  030 - 69 577 051
E-Mail: hallo-baby@msbw-online.de
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Những cái gì? Những thông tin Bao giờ? Ở đâu? Những giấy tờ        

Các Cơ quan chức năng
Trình báo/Đăng ký sinh tại 
Phòng hộ tịch

Nếu đứa trẻ được sinh ra trong bệnh viện, việc đăng ký khai 
sinh là tự động và được chuyển gửi đến Phòng hộ tịch của 
Quận, nơi bệnh viện tọa lạc. Giấy trình việc sinh phải có chữ 
ký của phần cha/mẹ, người đó là người có quyền giám hộ. 
Nếu bạn sinh con ở nhà hộ sinh hoặc tại nhà, việc đăng ký 
sinh con phải được đệ trình trong vòng một tuần bởi cha 
mẹ có quyền giám hộ hoặc người có mặt khi sinh. Nếu bạn 
đã nộp hồ sơ cho cơ sở sinh đẻ và đã ký tên xác định tên 
rồi, thì bạn không cần phải đến Phòng hộ tịch. Các văn bản 
sẽ được gửi cho bạn qua đường bưu điện kèm theo hóa 
đơn thanh toán lệ phí. Nếu ít nhất một phụ huynh là công 
dân nước ngoài, luật pháp nước ngoài cũng phải được chú 
ý tuân thủ. Giờ hành chính làm việc vào thứ 2 có thể được 
sử dụng để cùng tham vấn, tọa đàm. Khi có nhu cầu, hãy 
mang theo một thông dịch viên. Bạn sẽ nhận được ba giấy 
khai sinh miễn phí dung để nộp đơn xin tiền trợ cấp của nhà 
nước. Các giấy khai sinh tiếp theo cần phải

Trong vòng một tuần 
sau khi sinh con

Phòng hộ tịch
Bộ phận lưu trữ sinh đẻ Tạm thời tại: 
Rathaus Treptow Haus 8, 
Neue Krugallee 4, 12435 Berlin 
Chú ý - hiện tại không có giờ làm việc
Một việc đàm thoại cá nhân hiện chỉ 
có thể thực hiện được khi có lịch hẹn 
trước. 
Đt: 030 90297-2473/2467 
E-Mail: standesamt@ba-tk.berlin.de

Giấy chứng sinh của cơ sở 
sinh đẻ Giấy khai sinh của 
cha và mẹ
Cứng minh thư cá nhân 
và Hộ chiếu của cha mẹ
Giấy đăng ký kết hôn của 
cha mẹ
Thêm: 
- nếu chưa hoặc không 
kết hôn, cần có Bản công 
chứng việc thừa nhận cha 
con (nếu có) và Bản tuyên 
bố, giải thích quyền chăm 
són con chung - Nếu mẹ 
đã ly hôn, cần có bản 
đăng ký kết hôn trước 
đây, Quyết đinh ly hôn, 
nếu có con chung trước 
với nhau, cần có khai 
sinh của

Sau khi sinh con
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Những cái gì? Những thông tin Bao giờ? Ở đâu? Những giấy tờ

Tìm chỗ gửi trẻ cho con Trên trang web của Sở Giáo dục, Thanh niên và Khoa 
học, bạn có thể tìm kiếm cơ sở dữ liệu ngân hàng về một 
trường mẫu giáo gần nơi bạn sinh sống. Ngoài ra, bạn sẽ 
tìm thấy thông tin ở đây về việc đăng ký vào một trường 
mẫu giáo và việc tham gia chi phí.

Đệ đơn xin phiếu chăm sóc ban 
ngày cho con

Trước khi con bạn có thể được chăm sóc tại nhà trẻ chăm 
sóc ban ngày, bạn phải nộp đơn xin phiếu chăm sóc ban 
ngày. Thẻ chăm sóc chứa nội dung mức độ của phạm vi 
chăm sóc. Với phiếu chăm sóc ban ngày, bạn có thể đến 
một nhà trẻ chăm sóc ban ngày mà bạn lựa chọn và ký 
kết với người hoặc cơ quan đỡ đầu đối với nhà trè này một 
hợp đồng gửi trẻ. Bạn có thể đăng ký nộp đơn trực tuyến 
tại đây: www.fms.verwalt-berlin.de/kita/

Việc đệ đơn xin phiếu 
chăm sóc ban ngày cho 
con có thể được thực 
hiện trong chín tháng 
sớm nhất và muộn nhất 
là hai tháng trước khi 
bắt đầu chăm sóc theo 
mong muốn (trong 
những trường hợp đặc 
biệt cũng có thể được 
đạt trong thời gian ngắn 
nếu có chỗ trống đang 
tồn tại.

Phòng Thanh thiếu niên
Zentrale Vormerkstelle/Kita-Hort-
Gutscheinstelle 
Am Groß-Berliner Damm 154, 12489 
Berlin 
Có thể tiếp cận bằng đt: Thứ 2/3/5 
hàng tuần: 13.00 – 15.00 giờ 
Giờ làm việc
Thứ 2, 3 và 6: 09.00-12.00 giờ 
(Thứ /6 chỉ với đặt lịch hẹn) 
Thứ 5: 15.00 – 18.00 giờ

Chủ đề: Các cơ quan chức năng

Việc tìm một nhà trẻ 
được khuyến cáo cần 
phải làm nhanh như 
có thể

Mạng điện tử/Internet: 
www.berlin.de/sen/jugend/
familie- und-kinder/

Đơn đã điền và các 
phụ lục văn bản
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Sau khi sinh con

 Những cái gì?                 Những thông tin                                        Bao giờ?            Ở đâu?                                      Những giấy tờ

Đệ đơn xin tiền con Tất cả trẻ em đều được hưởng trợ cấp trẻ em từ khi sinh ra 
ít nhất cho đến khi đủ 18 tuổi. 
Mẫu đơn xin trợ cấp trẻ em (có sẵn từ Văn phòng Phúc 
lợi Gia đình): 
arbeitsagentur.de (> Công dân > Gia đình và trẻ em > 
trợ cấp trẻ em, phụ phí trợ cấp trẻ em) Bạn cũng có thể đệ 
đơn trực tuyến tại đây.

Ngay từ khi sinh con Quĩ tiền con Berlin Süd 
Sonnenalle 282|12057 Berlin 
Đt. Thứ 2-6: 08.00-18.00 giờ 
Đt. 080 04 55 55 30 (miễn phí) 
Thời gian làm việc 
Thứ 2/3/6: 09.00-12.00 giờ 
Thứ 5: 09.00-18.00 giờ 
(Từ 13.00 giờ dành cho người đang 
đi làm)

Mẫu đơn đã được điền 
Giấy chứng sinh do 
Phòng hộ tịch cấp dành cho 
đơn xin tiền con

Đệ đơn xin phụ phí trợ cấp 
tiền con

Phụ phí trợ cấp tiền con là phần bổ sung cho tiền con. 
Nó dành cho các bậc cha mẹ có thu nhập thấp, những 
người có thể tài trợ cho hộ gia đình của chính họ bằng 
thu nhập của họ, nhưng không thể chu cấp tài chính cho 
con cái họ được.
Theo nguyên tắc chung: Cha mẹ nhận trợ cấp thất nghiệp 
II, tiền xã hội hoặc trợ cấp xã hội có thể nhận tiền con 
nhưng không được nhận phụ phí trợ cấp tiền con.

Ngay từ khi sinh con 
và cao nhất tới khi kết 
thúc năm 25 tuổi của 
đứa con

Sở lao động – Quĩ gia đình 
(Nhìn phần mục quĩ tiền con)

Mẫu đơn đã điền đầy đủ

Đệ đơn xin trợ cấp của cha mẹ 
và trợ cấp của cha mẹ cộng 
thêm

Trợ cấp của cha mẹ thường là 65% thu nhập ròng/cầm tay 
trung bình trong 12 tháng qua. 
Cách tính trợ cấp của cha mẹ: bmfsfj.de 
(> Service > Onlinerechner)

Trong thời hạn của 
ba tháng đầu tiên 
sau khi sinh (sẽ chỉ 
được chi trả truy lĩnh 
cho 3 tháng lùi lại)

Phòng Thanh thiếu niên
Địa điểm về tiền cha mẹ 
Groß-Berliner Damm 154, 12489 Berlin 
Thời gian làm việc 
Thứ 3: 09.00-12.00 giờ 
Thứ 5: 14.00-18.00 giờ 
14.00-18.00 giờ 
Số đt tiếp cận: Thứ 2/6: 09.00-11.00 giờ

Mẫu đơn đã được điền 
Giấy chứng sinh của Phòng 
hộ tịch dành cho việc xin tiền 
cha mẹ 
Chứng minh thư cá nhân/hộ 
chiếu của cha mẹ 
Minh chứng về thu nhập và 
tiền thai sản

Antrag zum Download

Antrag zum Download
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Chủ đề: Tài chính

 Những cái gì?                Những thông tin                                           Bao giờ?                 Ở đâu?                                       Những giấy tờ

Đệ đơn xin trợ cấp tiền nhà Trợ cấp tiền nhà có thể xin thông qua đệ đơn, nếu như 
khoản tiền thu nhập riêng cho hộ gia đình không đủ 
trang trải. Điều này phụ thuộc vào thu nhập chung của 
gia đình. 

Khi có nhu cầu (sẽ 
không được đảm bảo 
khi đang hưởng tiền trợ 
cấp thất nghiệp II, tiền 
từ BÀföG, tiền hỗ trợ đào 
tạo nghề)

Phòng Công dân I 
Tại Rathaus Köpenick 
Alt-Köpenick 21, 12555 Berlin
Tel. 030-115 
Phòng Công dân II 
Cạnh S-Bahnhof Schöneweide 
Michael-Brückner-Str. 1 
12439 Berlin, Tel. 030-115 
Điện thoại dành cho 
Công dân đặt lịch 
Tel. 030-115

Mẫu đơn đã được điề
Minh chứng về thu 
nhập 
Minh chứng tiền thuê 
nhà

Đệ đơn xin tiền trợ cấp thất 
nghiệp II

Tiền trợ cấp thất nghiệp II có thể đệ đơn xin, nếu trang 
trải cuộc sống của hộ gia đình từ thu nhập riêng của 
mình không được đảm bảo chắc chắn.

Theo nhu cầu JobCenter 
Groß-Berliner-Damm 73
12487 Berlin 
Dịch vụ điện thoại: 
Thứ 2 – 6: 08.00 – 18.00 giờ 
Tel. 030-55 55 752 222 
Thời gian làm việc 
Thư 2/376: 08.00 – 12.30 giờ 
Thứ 4: theo thỏa thuận lịch hẹn 
Thứ 5: 08:00 – 18:00 giờ 
(12:30 – 18:00 chỉ dành 
cho người đang đi làm)

Mẫu đơn đã được điền, 
phụ lục đơn và chứng 
minh thư cá nhân Minh 
chứng về thu nhập, tài 
sản, trích lục tài khoản 
ngân hàng Hợp đồng 
thuê nhà Bản sao thẻ 
ngân hàng, thẻ
Chủ đề: Tài chính bảo 
hiểm y tế

Gói tham gia đào tạo Đế những trẻ em và thanh thiếu niên từ các gia đình có thu 
nhập thấp có thể tham gia được, hiện có gói hỗ đào tạo, giáo 
dục. Các lợi ích, chi phí bao gồm trợ cấp cho bữa trưa tại nhà 
trẻ chăm sóc ban ngày hoặc trường học, cho đồ dùng học tập 
nhà trường và chi phí vé tàu xe đến trường và đến nơi giải trí. 
Ngoài ra, có chi phí hỗ trợ đóng góp cho các câu lạc bộ thể 
thao, trường âm nhạc hoặc các hoạt động văn hóa cũng như 
các chuyến đi dã ngoại và chuyến đi đến trường học hoặc đến 
nhà trẻ chăm sóc ban ngày đều được trợ cấp.

Những trẻ em, thanh 
thiếu niên từ các gia 
đình hiện đang hưởng 
tiền trợ cấp thất nghiệp 
II, tiền xã hội, tiền trợ 
cấp xã hội, trợ cấp tiền 
nhà hoặc tiền theo Luật 
tỵ nạn.

Đơn được gửi tại địa điểm, nơi cho 
đến nay đã đang đảm bảo quyền lợi 
xã hội.

Đơn và Thông tin hướng 
dẫn: 
www.berlin.de/sen/bjw/
bildungspaket
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Những cái gì? Những thông tin Bao giờ? Ở đâu? Những giấy tờ

Đệ đơn xin tạm ứng tiền nuôi 
con

Một đứa trẻ chưa đủ 12 tuổi và sống với một trong hai 
phần cha mẹ của mình, người đó chưa lập gia đình, góa 
bụa hoặc ly hôn hoặc sống ly thân với vợ hoặc chồng và 
không thường xuyên nhận được tiền cấp dưỡng nuôi con 
từ phần cha hoặc mẹ kia, sễ được hưởng tiền tạm ứng 
nuôi con. Điều này cũng áp dụng cho quan hệ cha con 
không hay chưa được giải thích rõ ràng.

Theo nhu cầu Phòng Thanh thiếu niên
Địa điểm tiền tạm ứng tiền nuôi con 
Groß-Berliner Damm 154 
12489 Berlin 
Điện thoại và Nhân viên phụ trách, 
bạn có thể tìm tại đây: 
Berlin.de/ba-treptow-koepenick
Thời gain làm việc
Thứ 3: 09.00 – 12.00 giờ 
Thứ 5: 14.00 –18.00 giờ

Mẫu đơn đã được điền
Chứng minh thư cá nhân
Giấy khai sinh của trẻ
Văn bản thừa nhận cha 
con 
Nếu cha mẹ ly hôn: 
Quyết định ly hôn cũng 
như minh chứng đang 
ly thân

Đệ đơn xin trợ cấp chi phí cho 
phương tiện, vật liệu tránh thai

Khi có thu nhập thấp đơn xin trợ cấp chi phí cho phương 
tiện tránh thai này có thể đệ trình. (Những minh chứng 
cần được giải trình.)

Theo nhu cầu Trung tâm sức khỏe tình 
dục và Kế hoạch hóa gia đình
Janusz-Korczak-Str.32 | 12627 Berlin
Đt. 030 / 902 93 36 55
Giờ làm việc:
Thứ 2, 6: 9.00 – 12.00 giờ 
Thứ 3, 5: 14.00 –18.00

Những giấy tờ cần thiết 
nào cần thiết, đề nghị gọi 
hỏi qua điện thoại

Đệ đơn xin trợ cấp Dành cho hộ 
gia đình

Nếu hộ gia đình không thể tiếp tục được nữa (ví dụ: do 
vấn đề sức khỏe) và không có người nào khác sống trong 
hộ gia đình có thể tiếp tục hộ gia đình, thì có thể nộp đơn 
tại Quỹ bảo hiểm y tế để được hỗ trợ hộ gia đình. Việc hỗ 
trợ gia đình phải tự nộp đơn và không thể do bác sĩ hoặc 
nữ hộ sinh chỉ định. Tuy nhiên, bác sĩ hoặc nữ hộ sinh có 
thể xác nhận sự cần thiết cho một việc hỗ trợ gia đình 
và qua đó hỗ trợđược giúp đỡ, hỗ trợ trong việc đệ trình 
đơn. Việc hỗ trợ gia đình hoặc do Quỹ bảo hiểm y tế cũng 
như Phòng Thanh thiếu niên tổ chức hoặc bạn phải tự 
tìm kiếm.

Theo nhu cầu (cũng 
ngay từ khi đang thai 
nghén)

Quỹ bảo hiểm y tế hoặc 
Phòng Thanh thiếu niên

Thẻ thai sản 
Xác nhận của bác sỹ hoặc 
Nữ hộ sinh về sự cần 
thiết cho một sự hỗ trợ 
gia đình

Sau khi sinh / Chủ đề: Tài chính
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Các số điện thoại trong trường hợp khẩn cấp

Cảnh sát                                                                                                                                          110

Cứu hỏa, cứu thương                                                                                                       112

Cấp cứu ngay khi bị ngộ độc, ngộ độc                                                                   030 / 19 240

Cấp cứu cho trẻ em 
(Mở cửa 24 giờ một ngày, hỗ trợ trẻ em và phụ huynh)                               030 / 610 061

Đường dây nóng bảo vệ trẻ em 
(24h/ngày nếu bạn lo lắng về một đứa trẻ dễ bị tổn thương)                                030 / 610 066

Đường dây nóng LỚN 
(24 giờ/ngày, trong trường hợp bạo lực gia đình - 
trợ giúp cho phụ nữ và con cái của họ)                            030 / 61 10 300

Phòng Thanh niên của Dịch vụ khủng hoảng 
(Thứ 2 đến 6: 08.00 giờ đến 18.00 giờ)                                                             030 / 90 29 755 555

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho Trẻ em và Thanh thiếu niên 
(phối hợp bảo vệ trẻ em trong ngành y tế)                                                               030 / 902 974 702

Trung tâm cứu hộ DRK Kliniken Köpenick                                                                  030 / 30 353 100

Đầu mối liên hệ dịch vụ Y tế và đặt lịch hẹn:                                                                   116 117

Hiệu thuốc thường trực:                                                                                                           0180 51 235 645

Đường dây nóng của Trug tâm hỗ trợ sinh đẻ khẩn cấp:                                            030 / 21 42 771

Dịch vụ khủng hoảng Berlin 
(dành cho những người trong tình huống khủng hoảng và người                            030 / 39 06 380
thân của họ hàng ngày từ 16.00 giờ đến 00.00 giờ): 
Từ 00.00 giờ đến 08.00 giờ với số điện thoại:                                                                       030 / 03 03 906 310

Đường dây nóng (hàng ngày từ 1500 giờ đến 1900 giờ) với số điệ hoại:                 0800 11 10 333

Trụ sở cảnh sát 65 (Segelflugdamm 42, 12487 Berlin) số điện thoại:             030 / 46 64-665 700

Đồn cảnh sát 66 (Karlstrasse 8-10, 12557 Berlin) số điện thoại:                               030 / 46 64-666 700



Hans-Schmidt-Str. 16
12489 Berlin
Tel.: 030 / 90 297 47 77

Ortolfstr. 182/184
12524 Berlin
Tel.: 030/ 90 297 6703

Salvador-Allende-Str. 80 a
12559 Berlin
Tel.: 030 / 90 297 37 81
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Huyện Treptow-Köpenick

© Bezirksamt Treptow-Köpenick
      Stadtentwicklungsamt
      FB Vermessung 2014Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc sinh con:

Văn phòng quận Treptow-Köpenick của Berlin

Sở y tế công cộng-
Dịch vụ Y tế Trẻ em và Vị thành niên


